
Biểu số: 06/TK-THA KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC Đơn vị báo cáo: ……………

Ban hành theo TT số: CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THADS TỈNH LÀO CAI

08/2015/TT-BTP Đơn vị nhận báo cáo: 

ngày 26 tháng 6 năm 2015 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày nhận báo cáo:                   

…../…../……………

Đơn vị tính: Việc
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

3,153 1,131 2,022 14 3,139 2,238 1,670 8 556 4 901 1,461 74.98% 437

I CỤC THI HÀNH ÁN DS 178 66 112 5 173 132 89 43 41 84 67.42% 17

1.1 Nguyễn Quốc Lâm 6 6 6 6 4 2 2 66.67%

1.2 Nguyễn Huy Đàm 8 8 8 7 6 1 1 2 85.71%

1.3 Nguyễn Thị Tuyết 12 1 11 12 12 8 4 4 66.67%

1.4 Tạ Thị Lan Anh 25 9 16 1 24 19 17 2 5 7 89.47% 4

1.5 Lục Xuân Diu 41 23 18 2 39 25 18 7 14 21 72.00% 12

1.6 Chu Thị Thúy Hằng 32 7 25 1 31 27 18 9 4 13 66.67% 1

1.7 Quách Thị Thu Phương 32 21 11 32 18 8 10 14 24 44.44%

1.8 Vũ Ngọc Phương

1.9 Lê Anh Tuấn 5 5 5 5 5 100.00%

2.0 Vũ Trường Trinh 17 5 12 1 16 13 5 8 3 11 38.46%

II CÁC CHI CỤC THADS 2,975 1,065 1,910 9 2,966 2,106 1,581 8 513 4 860 1,377 75.45% 420

1
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Sa Pa
158 56 102 158 119 82 1 35 1 39 75 69.75% 21

1.1 Hoàng Đăng Thiện 75 33 42 75 55 35 1 19 20 39 65.45%

1.2 Ngô Minh Thăng 14 3 11 14 11 8 3 3 6 72.73%

1.3 Nguyễn Xuân Hoàn 69 20 49 69 53 39 13 1 16 30 73.58%

2
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Bắc Hà
107 31 76 107 79 67 12 28 40 84.81% 16

2.1 Kiều Cao Hạnh 32 13 19 32 20 19 1 12 13 95.00% 9

2.2 Nguyễn Quang Hiệp 35 7 28 35 28 23 5 7 12 82.14% 4
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2.3 Tạ Công Hùng 40 11 29 40 31 25 6 9 15 80.65% 3

3
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Bát Xát
214 61 153 3 211 165 132 33 46 79 80.00% 24

3.1 Đỗ Anh Tuấn 121 34 87 2 119 99 75 24 20 44 75.76% 5        

3.2 Mai Xuân Hòa 47 15 32 1 46 33 26 7 13 20 78.79% 9        

3.3 Nguyễn Thị Thu Thủy 46 12 34 46 33 31 2 13 15 93.94% 10      

4
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Bảo Yên
209 54 155 209 165 111 1 53 44 97 67.88% 18

4.1 Hà Thanh Giang 61 8 53 61 57 40 17 4 21 70.18% 2

4.2 Trần Văn Cầm 65 13 52 65 55 34 1 20 10 30 63.64% 4

4.3 Hà Văn Hưng 83 33 50 83 53 37 16 30 46 69.81% 12

5
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Văn Bàn
322 132 190 322 210 171 1 37 1 112 150 81.90% 21

5.1 Nguyễn Đình Thóa 177 90 87 177 100 79 1 20 77 97 80.00% 4

5.2 Nông Hữu Lan 145 42 103 145 110 92 17 1 35 53 83.64% 17

6
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Bảo Thắng
567 254 313 1 566 374 207 4 162 1 192 355 56.42% 85

6.1 Nguyễn Văn Mười 155 73 82 155 100 52 2 45 1 55 101 54.00% 26

6.2 Hà Khắc Thắng 49 49 1 48 48 37 11 11 77.08%

6.3 Nguyễn Duy Hoàng 123 55 68 123 80 38 1 41 43 84 48.75% 23

6.4 Phạm Đình Huy 125 52 73 125 92 48 1 43 33 76 53.26% 25

6.5 Đặng Hồng Thái 115 74 41 115 54 32 22 61 83 59.26% 11

7
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Si Ma Cai
40 17 23 40 24 18 5 1 16 22 75.00% 14

7.1 Sùng Quang Dùng 16 5 11 16 11 8 3 5 8 72.73% 5

7.2 Hoàng Văn Bưu 24 12 12 24 13 10 2 1 11 14 76.92% 9

8
Chi cục Thi hành án dân sự 

Thành phố Lào Cai
1,155 363 792 5 1,150 840 692 1 147 310 457 82.50% 189

8.1 Đỗ Ngọc Ba 75 22 53 75 59 58 1 16 17 98.31% 13

8.2 Đặng Đình Sử 120 36 84 120 85 74 11 35 46 87.06% 17

8.3 Hoàng Minh Tuấn 136 49 87 2 134 91 74 17 43 60 81.32% 29

8.4 Nguyễn Thị Luyến 158 61 97 158 108 87 21 50 71 80.56% 37

8.5 Nguyễn Thanh Tùng 136 47 89 136 96 77 19 40 59 80.21% 10

8.6 Bùi Minh Nguyệt 124 39 85 124 90 71 1 18 34 52 80.00% 23

8.7 Bùi Văn Yên 136 28 108 1 135 113 92 21 22 43 81.42% 14

8.8 Vũ Thị Liễu 139 39 100 2 137 101 81 20 36 56 80.20% 23

8.9 Nguyễn Hoàng Mai 131 42 89 131 97 78 19 34 53 80.41% 23

9
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Mƣờng Khƣơng
203 97 106 203 130 101 29 73 102 77.69% 32



9.1 Nguyễn Mạnh Hường 58 8 50 58 52 49 0 3 0 0 0 0 6 9 94.23% 2

9.2 Phạm Xuân Đạt 145 89 56 145 78 52 0 26 0 0 0 0 67 93 66.67% 30

CỤC TRƢỞNGNGƢỜI LẬP BIỂU

      Lào Cai, ngày  04 tháng 3 năm  2019                    Lào Cai, ngày  04 tháng 3 năm  2019



Biểu số: 07/TK-THA KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN Đơn vị báo cáo: 

Ban hành theo TT số: CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THADS TỈNH LÀO CAI

08/2015/TT-BTP 05 tháng năm 2019  Đơn vị nhận báo cáo:

ngày 26 tháng 6 năm 2015 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày nhận báo cáo:                   

…../…../……………

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

381,556,202 307,006,295 74,549,907 6,863,058 374,693,144 122,724,402 23,748,320 4,507,075 9,777 94,289,433 169,797 251,968,742 346,427,972 23.02% 18,398,923

I CỤC THI HÀNH ÁN DS 29,290,566 24,547,964 4,742,602 431,907 28,858,659 6,353,156 819,051 9,353 5,524,752 22,505,503 28,030,255 13.04% 603,395

1 Nguyễn Quốc Lâm 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 100.00%

1 Nguyễn Huy Đàm 28,818 28,818 22,305 6,513 6,513 1,563 4,950 4,950 24.00%

1 Nguyễn Thị Tuyết 6,201 300 5,901 6,201 6,201 5,001 1,200 1,200 80.65%

1 Tạ Thị Lan Anh 235,640 211,651 23,989 17,813 217,827 15,627 15,626 1 202,200 202,201 99.99% 175,050

2 Lục Xuân Diu 633,181 514,674 118,507 200 632,981 189,907 49,857 140,050 443,074 583,124 26.25% 408,295

2 Chu Thị Thúy Hằng 735,529 312,777 422,752 351,689 383,840 90,766 68,663 9,353 12,750 293,074 305,824 85.95% 20,050

2 Quách Thị Thu Phương 1,852,043 1,837,393 14,650 9,500 1,842,543 1,171,915 436,138 735,777 670,628 1,406,405 37.22%

2 Vũ Ngọc Phương 0.00%

2 Lê Anh Tuấn 28,900 28,900 28,900 28,900 28,600 300 300 98.96%

2 Vũ Trường Trinh 25,767,354 21,671,169 4,096,185 30,400 25,736,954 4,840,427 210,703 4,629,724 20,896,527 25,526,251 4.35%

II CÁC CHI CỤC THADS 352,265,636 282,458,331 69,807,305 6,431,151 345,834,485 116,371,246 22,929,269 4,497,722 9,777 88,764,681 169,797 229,463,239 318,397,717 23.57% 17,795,528

1
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Sa Pa
34,423,243 24,299,840 10,123,403 34,423,243 28,411,436 9,703,132 188,946 18,361,362 157,996 6,011,807 24,531,165 34.82% 5,383,283

1 Hoàng Đăng Thiện 20,444,618 18,726,443 1,718,175 20,444,618 19,754,273 9,438,505 188,946 10,126,822 690,345 10,817,167 48.74%

1 Ngô Minh Thăng 7,994,892 23,694 7,971,198 7,994,892 7,971,198 61,197 7,910,001 23,694 7,933,695 0.77%
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1 Nguyễn Xuân Hoàn 5,983,733 5,549,703 434,030 5,983,733 685,965 203,430 324,539 157,996 5,297,768 5,780,303 29.66%

2
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Bắc Hà
1,997,026 1,340,505 656,521 750 1,996,276 746,733 145,175 601,558 1,249,543 1,851,101 19.44% 3,100,644

2 Kiều Cao Hạnh 575,360 531,874 43,486 200 575,160 51,286 45,386 5,900 523,874 529,774 88.50% 1,053,648

2 Nguyễn Quang Hiệp 1,031,590 580,982 450,608 200 1,031,390 453,070 79,011 374,059 578,320 952,379 17.44% 1,530,699

2 Tạ Công Hùng 390,076 227,649 162,427 350 389,726 242,377 20,778 221,599 147,349 368,948 8.57% 516,297

3
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Bát Xát
12,923,067 1,980,967 10,942,100 68,300 12,854,767 6,733,120 362,641 9,777 6,360,702 6,121,647 12,482,349 5.39% 355,834

3 Đỗ Anh Tuấn 5,994,842 540,587       5,454,255  16,300      5,978,542 435,054 31,157       2,997 400,900     5,543,488    5,944,388 7.16% 23,055       

3 Mai Xuân Hòa 6,633,975 1,164,181    5,469,794  52,000      6,581,975 6,242,113 275,831     6,780 5,959,502  339,862       6,299,364 4.42% 125,755     

3 Nguyễn Thị Thu Thủy 294,250 276,199       18,051       294,250 55,953 55,653       300            238,297       238,597 99.46% 207,024     

4
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Bảo Yên
1,991,086 1,048,839 942,247 200 1,990,886 1,119,342 248,967 70,722 799,653 871,544 1,671,197 28.56% 324,550

4 Hà Thanh Giang 350,285 112,199 238,086 0 350,285 291,215 69,693 0 0 221,522 0 0 0 0 59,070 280,592 23.93% 45,260

4 Trần Văn Cầm 644,597 416,069 228,528 0 644,597 293,322 81,893 9,550 0 201,879 0 0 0 0 351,275 553,154 31.17% 53,200

4 Hà Văn Hưng 996,204 520,571 475,633 200 996,004 534,805 97,381 61,172 0 376,252 0 0 0 0 461,199 837,451 29.65% 226,090

5
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Văn Bàn
2,142,772 1,811,507 331,265 2,142,772 436,073 204,000 3,317 224,196 4,560 1,706,699 1,935,455 47.54% 221,865

5 Nguyễn Đình Thóa 568,287 416,682 151,605 568,287 173,566 90,816 78,190 4,560 394,721 477,471 52.32% 40,925

5 Nông Hữu Lan 1,574,485 1,394,825 179,660 1,574,485 262,507 113,184 3,317 146,006 1,311,978 1,457,984 44.38% 180,940

6
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Bảo Thắng
13,899,240 7,309,093 6,590,147 3,217 13,896,023 9,484,676 729,764 323,166 8,424,506 7,240 4,411,347 12,843,093 11.10% 1,600,054

6 Nguyễn Văn Mười 6,768,437 2,246,062 4,522,375 6,768,437 5,387,395 155,690 243,590 4,980,875 7,240 1,381,042 6,369,157 7.41% 586,271

6 Hà Khắc Thắng 380,799 380,799 3,217 377,582 377,582 95,634 281,948 281,948 25.33%

6 Nguyễn Duy Hoàng 2,897,292 2,058,630 838,662 2,897,292 2,013,699 101,010 17,000 1,895,689 883,593 2,779,282 5.86% 324,450

6 Phạm Đình Huy 1,265,679 801,869 463,810 1,265,679 752,549 311,953 62,576 378,020 513,130 891,150 49.77% 369,453

7 Đặng Hồng Thái 2,587,033 2,202,532 384,501 2,587,033 953,451 65,477 887,974 1,633,582 2,521,556 6.87% 319,880

7
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Si Ma Cai
493,420 432,689 60,731 493,420 48,832 43,951 4,880 1 444,588 449,469 90.00% 407,468

7 Sùng Quang Dùng 87,522  50 121  37 401 87,522 37,401  33 701  3 700  50 121 53,821 90.11%  50 121

7 Hoàng Văn Bưu 405,898  382 568  23 330 405,898 11,431  10 250  1 180   1  394 467 395,648 89.67%  357 347

8
Chi cục Thi hành án dân 

sự Thành phố Lào Cai
280,969,894 241,213,923 39,755,971 6,358,684 274,611,210 68,111,402 11,201,933 3,863,571 53,045,898 206,499,808 ######### 22.12% 5,442,819

8 Đỗ Ngọc Ba 1,800,377 1,760,648 39,729 13,860 1,786,517 1,065,189 390,139 670,000 5,050 721,328 726,378 99.53% 715,177

8 Đặng Đình Sử 88,463,435 72,110,678 16,352,757 88,463,435 28,426,654 5,460,911 ####### ######## 60,036,781 ######## 30.12% 272,023

8 Hoàng Minh Tuấn 29,348,452 25,794,847 3,553,605 856,750 28,491,702 24,028,218 2,736,427 0 ######## 4,463,484 ######## 11.39% 2,214,414

8 Nguyễn Thị Luyến 3,240,910 1,600,052 1,640,858 3,240,910 1,517,775 599,637 24,905 893,233 1,723,135 2,616,368 41.15% 415,510

9 Nguyễn Thanh Tùng 131,765,456 ######### 1,905,860 131,765,456 1,965,821 580,499 3,166 1,382,156 ######### ######## 29.69% 239,300



9 Bùi Minh Nguyệt 8,832,594 6,621,140 2,211,454 8,832,594 2,260,856 278,060 30,000 1,952,796 6,571,738 8,524,534 13.63% 667,905

9 Bùi Văn Yên 3,866,064 599,683 3,266,381 40,500 3,825,564 2,953,247 102,668 4,000 2,846,579 872,317 3,718,896 3.61% 255,589

9 Vũ Thị Liễu 11,397,167 1,310,855 10,086,312 5,447,574 5,949,593 4,596,927 795,837 3,801,090 1,352,666 5,153,756 17.31% 295,585

9 Nguyễn Hoàng Mai 2,255,439 1,556,424 699,015 2,255,439 1,296,715 257,755 31,500 1,007,460 958,724 1,966,184 22.31% 367,316

9

Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Mƣờng 

Khƣơng

3,425,888 3,020,968 404,920 3,425,888 1,279,632 289,706 48,000 941,926 2,146,256 3,088,182 26.39% 959,011

9 Nguyễn Mạnh Hường 1,157,165 1,009,637 147,528 1,157,165 490,528 120,028 27,000 0 343,500 0 0 0 0 666,637 1,010,137 29.97% 43,771

9 Phạm Xuân Đạt 2,268,723 2,011,331 257,392 2,268,723 789,104 169,678 21,000 0 598,426 0 0 0 0 1,479,619 2,078,045 24.16% 915,240

CỤC TRƢỞNGNGƢỜI LẬP BIỂU

 Lào Cai, ngày  04 tháng 3 năm  2019  Lào Cai, ngày  04 tháng 3 năm  2019
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